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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠT GIẢI THƯỞNG ĐĂNG KÝ SỚM 

CUỘC THI MASCHAM 2026 MÙA 9 

 

STT Số tài khoản Tên khách hàng Ngày đăng ký Thời gian đăng 

ký 

1 077C88xxxx Lưu Tấn Lộc 03-08-2026 08:00:11 

2 077C58xxxx Nguyễn Văn Chất 03-08-2026 08:00:14 

3 077C50xxxx NGUYỄN THỊ HỒNG 03-08-2026 08:00:16 

4 077C11xxxx TRẦN THỊ MINH TRÚC 03-08-2026 08:00:18 

5 077C58xxxx Ngô Nhật Thành 03-08-2026 08:00:21 

6 077C13xxxx LÊ VĂN DUY 03-08-2026 08:00:22 

7 077C88xxxx NGÔ NGUYỄN NGỌC TOÀN 03-08-2026 08:00:22 

8 077C30xxxx PHAN TIẾN THUẬN 03-08-2026 08:00:42 

9 077C86xxxx NGUYỄN THỊ ÁI LINH 03-08-2026 08:01:08 

10 077C58xxxx Võ Minh Triết 03-08-2026 08:01:20 

11 077C88xxxx Nguyễn Xuyên Bình 03-08-2026 08:01:22 

12 077C13xxxx PHẠM TÀI CẨN 03-08-2026 08:03:23 

13 077C83xxxx NGUYỄN HỒ HỮU THUẬN 03-08-2026 08:03:36 

14 077C12xxxx PHAN THANH DŨNG 03-08-2026 08:12:35 

15 077C09xxxx NGUYỄN THỊ DIỆU HƯỜNG 03-08-2026 08:13:18 

16 077C98xxxx Nguyễn Thị Thư 03-08-2026 08:16:49 

17 077C78xxxx CAO THỊ HOÀI NGA 03-08-2026 08:17:59 

18 077C88xxxx NGUYỄN BÌNH KHÔI 03-08-2026 08:18:13 

19 077C70xxxx NGUYỄN HỮU TRỌNG 03-08-2026 08:20:32 

20 077C98xxxx Phạm Đức Minh 03-08-2026 08:21:24 

21 077C58xxxx Đặng Đình Cầm 03-08-2026 08:25:31 

22 077C11xxxx PHẠM BÙI QUANG THỊNH 03-08-2026 08:26:04 

23 077C47xxxx BÙI NGUYÊN HÀ LINH 03-08-2026 08:26:33 

24 077C16xxxx TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG 03-08-2026 08:27:05 

25 077C28xxxx TRẦN ANH TÚ 03-08-2026 08:27:16 

26 077C14xxxx NGUYỄN CHÍ THIỆN 03-08-2026 08:27:42 

27 077C36xxxx HUỲNH TUẤN THÀNH 03-08-2026 08:28:01 

28 077C78xxxx Nhâm Đức Long 03-08-2026 08:28:01 

29 077C88xxxx LÊ THỊ LỆ THANH 03-08-2026 08:28:08 

30 077C98xxxx Lê Thùy Linh 03-08-2026 08:28:09 

31 077C78xxxx LƯ TRẠCH VINH 03-08-2026 08:28:35 

32 077C58xxxx Lê Đăng Hân 03-08-2026 08:29:55 
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33 077C78xxxx PHẠM MẠNH LINH 03-08-2026 08:33:06 

34 077C98xxxx Trương Thị Thu Hương 03-08-2026 08:33:31 

35 077C14xxxx NGUYỄN THANH TRÚC 03-08-2026 08:34:21 

36 077C98xxxx Tô Hoàng Hiệp 03-08-2026 08:34:41 

37 077C87xxxx NGUYỄN THỊ KIM TÂM 03-08-2026 08:35:12 

38 077C98xxxx Mai Xuân Ngoạt 03-08-2026 08:35:25 

39 077C80xxxx VÕ VĂN TUẨN 03-08-2026 08:36:58 

40 077C11xxxx CAO XUÂN LÂM 03-08-2026 08:37:00 

41 077C08xxxx Ngô Hoàng Vũ 03-08-2026 08:38:12 

42 077C06xxxx PHẠM NGỌC MINH THƯ 03-08-2026 08:38:34 

43 077C58xxxx Huỳnh Thanh Bình 03-08-2026 08:39:07 

44 077C12xxxx NGUYỄN ĐÌNH MINH 03-08-2026 08:39:21 

45 077C88xxxx PHẠM THỊ TUYẾT THANH 03-08-2026 08:40:30 

46 077C58xxxx Đinh Đức Anh 03-08-2026 08:40:33 

47 077C88xxxx NGUYỄN BÌNH NGUYÊN 03-08-2026 08:41:43 

48 077C04xxxx PHAN MINH HUY 03-08-2026 08:44:06 

49 077C88xxxx TRẦN THỊ VÂN 03-08-2026 08:45:26 

50 077C43xxxx ĐẶNG PHẠM HUY HOÀNG 03-08-2026 08:45:54 

51 077C88xxxx Phan Bình Minh 03-08-2026 08:46:51 

52 077C11xxxx NGUYỄN QUỐC HUY 03-08-2026 08:47:50 

53 077C12xxxx TRẦN THỊ MINH TRÂM 03-08-2026 08:48:25 

54 077C77xxxx VŨ QUANG ĐỨC 03-08-2026 08:49:48 

55 077C88xxxx TRẦN THỊ HỒNG LOAN 03-08-2026 08:49:51 

56 077C88xxxx NGUYỄN HOÀI TÂM 03-08-2026 08:49:58 

57 077C11xxxx TRIỆU THÀNH LUÂN 03-08-2026 08:51:19 

58 077C78xxxx HỒ VĂN NỐT 03-08-2026 08:51:32 

59 077C12xxxx TRỊNH QUỐC BẢO 03-08-2026 08:51:33 

60 077C13xxxx LÊ THỊ HƯƠNG HUYỀN 03-08-2026 08:51:46 

61 077C88xxxx NGUYỄN VĂN THÀNH 03-08-2026 08:51:47 

62 077C70xxxx PHAN THẾ TUYỂN 03-08-2026 08:51:50 

63 077C68xxxx TRẦN TRUNG BÁCH 03-08-2026 08:52:03 

64 077C22xxxx PHẠM TRƯỜNG GIANG 03-08-2026 08:52:11 

65 077C88xxxx VÕ QUANG THẠNH 03-08-2026 08:52:12 

66 077C33xxxx NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 03-08-2026 08:53:00 

67 077C61xxxx NGUYỄN MINH KHAI 03-08-2026 08:53:10 

68 077C68xxxx NGUYỄN MINH ĐỨC 03-08-2026 08:53:18 

69 077C88xxxx HỒ HOÀI PHONG 03-08-2026 08:53:22 

70 077C13xxxx LÊ TRƯƠNG TRUNG HÓA 03-08-2026 08:53:53 

71 077C27xxxx CHÂU NGUYỄN MINH LỰC 03-08-2026 08:54:18 
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72 077C97xxxx NGUYỄN MINH ANH 03-08-2026 08:54:35 

73 077C12xxxx NGÔ TUẤN ANH 03-08-2026 08:55:41 

74 077C98xxxx Đoàn Văn Minh 03-08-2026 08:56:01 

75 077C12xxxx ĐOÀN THẾ BẢO 03-08-2026 08:56:34 

76 077C56xxxx ĐINH TRUNG ĐỨC 03-08-2026 08:56:39 

77 077C88xxxx TỐNG TRƯỜNG AN 03-08-2026 08:56:57 

78 077C90xxxx LƯU QUỲNH TRANG 03-08-2026 08:56:59 

79 077C98xxxx Nguyễn Hải Anh 03-08-2026 08:58:00 

80 077C80xxxx NGUYỄN ĐĂNG TÂM 03-08-2026 08:58:44 

81 077C92xxxx TRẦN THANH PHONG 03-08-2026 08:59:43 

82 077C06xxxx NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 03-08-2026 08:59:55 

83 077C11xxxx NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 03-08-2026 09:00:50 

84 077C23xxxx LÊ HUỲNH THẢO 03-08-2026 09:01:10 

85 077C07xxxx LƯU THỊ TÂM 03-08-2026 09:01:15 

86 077C33xxxx TẠ VĂN KHOA 03-08-2026 09:01:18 

87 077C58xxxx Đinh Trần Quang 03-08-2026 09:01:39 

88 077C99xxxx TRẦN NHẬT LỆNH 03-08-2026 09:01:52 

89 077C48xxxx Bùi Trọng Sơn 03-08-2026 09:01:53 

90 077C15xxxx ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO 03-08-2026 09:02:02 

91 077C07xxxx TRƯƠNG KHÁNH NINH 03-08-2026 09:02:42 

92 077C13xxxx NGUYỄN ANH TUẤN 03-08-2026 09:02:44 

93 077C14xxxx PHẠM HOÀNG ANH 03-08-2026 09:02:53 

94 077C36xxxx LÊ MINH THIỆN 03-08-2026 09:03:10 

95 077C68xxxx PHÙNG NGỌC LAM 03-08-2026 09:03:26 

96 077C12xxxx TRẦN SONG QUÂN 03-08-2026 09:03:28 

97 077C78xxxx TRẦN VĂN HÓA 03-08-2026 09:03:31 

98 077C88xxxx NGUYỄN MINH TIẾN 03-08-2026 09:03:52 

99 077C08xxxx TRƯƠNG HOÀNG DUY 03-08-2026 09:04:07 

100 077C08xxxx Lê Văn Đông 03-08-2026 09:04:24 

101 077C68xxxx NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN 03-08-2026 09:05:15 

102 077C02xxxx NGUYỄN VIỆT DƯƠNG 03-08-2026 09:06:50 

103 077C88xxxx LÊ DIỄM THÚY 03-08-2026 09:06:50 

104 077C13xxxx NGÔ TRƯỜNG ĐĂNG KHOA 03-08-2026 09:06:52 

105 077C88xxxx LÊ VĂN GỞI 03-08-2026 09:06:57 

106 077C96xxxx NGUYỄN DIỆP THÚY ÁI 03-08-2026 09:06:57 

107 077C38xxxx NGUYỄN THANH TÙNG 03-08-2026 09:07:13 

108 077C36xxxx ĐỖ XUÂN BÁCH 03-08-2026 09:07:28 

109 077C26xxxx NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG 03-08-2026 09:07:30 

110 077C36xxxx PHẠM THỊ TỐ NHƯ 03-08-2026 09:07:36 
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111 077C48xxxx Quách Trung Dũng 03-08-2026 09:07:52 

112 077C14xxxx NGUYỄN MINH TRỌNG 03-08-2026 09:07:54 

113 077C13xxxx PHAN HOÀNG THÚC 03-08-2026 09:07:58 

114 077C11xxxx LÊ THỊ BÌNH NGUYÊN 03-08-2026 09:08:20 

115 077C50xxxx ĐOÀN KHẮC HẢI 03-08-2026 09:08:30 

116 077C79xxxx TRẦN QUANG AN 03-08-2026 09:08:57 

117 077C28xxxx BÙI ĐỨC MẠNH 03-08-2026 09:09:20 

118 077C08xxxx Lê Thị Thúy Hà 03-08-2026 09:09:30 

119 077C68xxxx NGUYỄN TUẤN ĐẠT 03-08-2026 09:09:50 

120 077C88xxxx QUÁCH TRUNG TUẤN 03-08-2026 09:10:24 

121 077C98xxxx Trương Mạnh Thắng 03-08-2026 09:10:42 

122 077C59xxxx TRẦN CHÍ HÙNG 03-08-2026 09:11:12 

123 077C07xxxx Thái Nguyễn Khánh Hằng 03-08-2026 09:12:18 

124 077C78xxxx BÙI QUANG NHO 03-08-2026 09:12:58 

125 077C25xxxx HỨA ĐẶNG THÀNH LUÂN 03-08-2026 09:13:04 

126 077C98xxxx Nguyễn Như Trường 03-08-2026 09:13:59 

127 077C86xxxx HỒ PHẠM THANH TRINH 03-08-2026 09:15:56 

128 077C12xxxx NGUYỄN THỊ THẢO 

NGUYÊN 

03-08-2026 09:16:03 

129 077C11xxxx LÊ THỊ KIM CƯƠNG 03-08-2026 09:17:07 

130 077C78xxxx NGUYỄN ĐỨC TÁNH 03-08-2026 09:18:24 

131 077C65xxxx VŨ THẾ HÙNG 03-08-2026 09:19:14 

132 077C70xxxx NGUYỄN THANH TÙNG 03-08-2026 09:20:13 

133 077C15xxxx TRẦN NGỌC ANH ĐÀO 03-08-2026 09:20:24 

134 077C33xxxx ĐẶNG THÁI MINH 03-08-2026 09:20:48 

135 077C79xxxx LƯƠNG TUẤN ANH 03-08-2026 09:21:34 

136 077C66xxxx DƯƠNG ĐÌNH THIỆN 03-08-2026 09:22:25 

137 077C13xxxx BÙI ĐẮC TRUNG 03-08-2026 09:22:34 

138 077C06xxxx PHẠM MINH NHÂN 03-08-2026 09:22:46 

139 077C13xxxx TRỊNH LÊ TRUNG 03-08-2026 09:23:07 

140 077C98xxxx Hoàng Đình Thọ 03-08-2026 09:24:04 

141 077C11xxxx PHẠM CÔNG HƯỞNG 03-08-2026 09:24:43 

142 077C34xxxx MAI HOÀNG TÙNG 03-08-2026 09:24:53 

143 077C38xxxx Hoàng Văn Hiếu 03-08-2026 09:25:55 

144 077C00xxxx TRẦN THANH TUYỀN 03-08-2026 09:26:43 

145 077C25xxxx NGUYỄN VĂN KHÁNH 03-08-2026 09:27:01 

146 077C08xxxx Nguyễn Thị Ngọc Thư 03-08-2026 09:27:08 

147 077C88xxxx LÊ THỊ XUÂN PHƯƠNG 03-08-2026 09:27:18 

148 077C96xxxx Hoàng Thị Phương Thảo 03-08-2026 09:28:10 
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149 077C58xxxx Trần Ngọc Hải 03-08-2026 09:28:27 

150 077C45xxxx LÊ THỊ THANH 03-08-2026 09:28:29 

151 077C07xxxx HÀ VĂN THẮNG 03-08-2026 09:28:31 

152 077C08xxxx TRƯƠNG THANH TĨNH 03-08-2026 09:29:56 

153 077C50xxxx ĐỖ THỊ LỊCH 03-08-2026 09:30:11 

154 077C35xxxx HUỲNH TRẦN VIỆT ĐỨC 03-08-2026 09:30:15 

155 077C11xxxx ĐẶNG VĂN ĐÀO 03-08-2026 09:31:10 

156 077C12xxxx TRẦN THỊ THÁI BÌNH 03-08-2026 09:31:18 

157 077C60xxxx NGUYỄN THÙY DUNG 03-08-2026 09:31:57 

158 077C51xxxx NÔNG XUÂN SƠN 03-08-2026 09:32:54 

159 077C88xxxx NGUYỄN THANH PHONG 03-08-2026 09:33:02 

160 077C07xxxx HỒ QUỐC CƯỜNG 03-08-2026 09:35:07 

161 077C78xxxx Nguyễn Minh Trung 03-08-2026 09:35:08 

162 077C48xxxx Nguyễn Văn Minh 03-08-2026 09:35:19 

163 077C88xxxx Dương Văn Bé Hai 03-08-2026 09:35:53 

164 077C58xxxx Nguyễn Thị Tố Uyên 03-08-2026 09:36:15 

165 077C88xxxx TRƯƠNG MINH TRÍ 03-08-2026 09:37:03 

166 077C99xxxx NGUYỄN BÁ ĐẠT 03-08-2026 09:37:11 

167 077C58xxxx Phạm Duy Điền 03-08-2026 09:40:32 

168 077C96xxxx VƯƠNG NAM ANH 03-08-2026 09:42:34 

169 077C28xxxx NGUYỄN THỊ HƯƠNG 03-08-2026 09:43:39 

170 077C07xxxx VŨ VIỆT THẮNG 03-08-2026 09:44:00 

171 077C97xxxx TRẦN SƠN TÙNG 03-08-2026 09:46:21 

172 077C70xxxx VƯƠNG ĐỨC MẠNH 03-08-2026 09:46:32 

173 077C58xxxx Trần Ngọc Vũ 03-08-2026 09:46:43 

174 077C11xxxx LÊ THỊ NHUNG 03-08-2026 09:47:09 

175 077C48xxxx Phan Tấn Tài 03-08-2026 09:47:39 

176 077C58xxxx Võ Hưng Bình 03-08-2026 09:47:49 

177 077C68xxxx PHẠM TRẦN VINH 03-08-2026 09:47:53 

178 077C00xxxx PHAN TRẦN NGUYÊN 

THƯỢNG QUANG 

03-08-2026 09:47:55 

179 077C58xxxx Võ Huy Bảo 03-08-2026 09:48:47 

180 077C22xxxx TRẦN TIẾN NGHỊ 03-08-2026 09:49:14 

181 077C12xxxx TRẦN ĐỨC AN 03-08-2026 09:49:54 

182 077C80xxxx PHAN THÀNH ĐẠT 03-08-2026 09:50:20 

183 077C76xxxx CHÂU THỊ BÔNG 03-08-2026 09:52:16 

184 077C06xxxx NGUYỄN ĐỨC LONG 03-08-2026 09:52:45 

185 077C48xxxx Nguyễn Thanh giang 03-08-2026 09:57:50 

186 077C58xxxx Lê Văn Thiện 03-08-2026 09:59:12 
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187 077C48xxxx Trần Công Thìn 03-08-2026 10:00:05 

188 077C50xxxx VŨ NGUYÊN SƠN 03-08-2026 10:00:24 

189 077C04xxxx DƯƠNG VĂN THUẬT 03-08-2026 10:02:56 

190 077C92xxxx VŨ THỊ XƯƠNG 03-08-2026 10:03:01 

191 077C12xxxx VŨ THIỆN VIỆT 03-08-2026 10:03:07 

192 077C12xxxx NGUYỄN TIẾN DŨNG 03-08-2026 10:03:46 

193 077C13xxxx DOÃN THỊ HUYỀN 03-08-2026 10:04:05 

194 077C14xxxx TRẦN LÊ PHI 03-08-2026 10:04:30 

195 077C07xxxx TRẦN NGỌC DUY 03-08-2026 10:04:50 

196 077C66xxxx VŨ THỊ HỒNG 03-08-2026 10:05:04 

197 077C68xxxx NGUYỄN MẠNH TUẤN 03-08-2026 10:05:26 

198 077C01xxxx NGÔ THỊ KHUYÊN 03-08-2026 10:07:02 

199 077C14xxxx ĐỖ LAN HƯƠNG 03-08-2026 10:09:52 

200 077C10xxxx TRẦN TRIỂN PHƯƠNG 03-08-2026 10:14:27 

 


